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Soạn Project - Unit 9 lớp 9 SGK trang 41 

1. Read the chart and fill the blanks with .... 

1. sweets 2. soccer 3. nappy 4. pavement 

5. highway 6. underground 7. rubbish 8. flashlight 

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing ...  

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về 

từ vựng giữa chúng) 

British English American English 

University College 

Holiday Vacation 

Postbox Mailbox 

Biscuit Cookie 

The cinema The movies 

Crisps Chips 

Jumper Sweater 

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group ....  

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong 

lớp. Bầu chọn cái tốt nhất) 

Bảng tổng hợp các từ vựng cần nhớ trong Unit 9: 

accent (n) giọng điệu 
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bilingual (adj) người sử dụng được hai thứ tiếng; sử 

dụng được hai thứ tiếng 

dialect (n) tiếng địa phương 

dominance (n) chiếm ưu thế 

establishment (n) việc thành lập, thiết lập 

factor (n) yếu tố 

get by in (a language) (v) cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ 

với với những gì mình có 

global (adj) toàn cầu 

flexibility (n) tính linh hoạt 

fluent (adj) trôi chảy 

imitate (v) bắt chước 

massive (adj) to lớn 

mother tongue (n) tiếng mẹ đẻ 

multinational (adj) đa quốc gia 

official (adj) (thuộc về) hành chính; chính thức 

openness (n) độ mở 

operate (v) đóng vai trò 

punctual (adj) đúng giờ 

rusty (adj) giảm đi do lâu không thực hành/sử 

dụng 
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simplicity (n) sự đơn giản 
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